Hướng dẫn sử dụng Tài liệu dạy - học địa phương tỉnh Đắk Lắk



A. QUY ĐỊNH CHUNG

 SỬ DỤNG TÀI LIỆU DẠY - HỌC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK
1. Bộ Tài liệu dạy - học địa phương tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Tài liệu) là bộ sách được Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp biên soạn nhằm thực hiện chương trình giáo dục địa phương trong các trường Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tài liệu là nguồn học liệu hữu ích đối với giáo viên, học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tỉnh Đắk Lắk trong quá trình dạy và học, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Việc đưa Tài liệu vào dạy học trong các trường phổ thông nhằm tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào chương trình chính khóa theo chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện mục tiêu môn học theo nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội". 
Nội dung Tài liệu được biên soạn theo nhóm chủ đề hoặc theo từng bài học. Hình ảnh minh họa phong phú, hệ thống câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu bài phù hợp với đối tượng học sinh. Tài liệu giúp học sinh gắn kết những kiến thức được học trong nhà trường với những vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội đang đặt ra cho địa phương. Sự gắn kết đó giúp học sinh hiểu biết và hoà nhập hơn với môi trường mình đang sống, tự hào và có ý thức tìm hiểu, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của quê hương Đắk Lắk, tăng cường hứng thú học tập qua những bài học gần gũi với cuộc sống diễn ra xung quanh.
2. Bộ Tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk bao gồm: 
- Tài liệu dạy - học Ngữ văn địa phương tỉnh Đắk Lắk cấp THCS.

- Tài liệu dạy - học Lịch sử địa phương tỉnh Đắk Lắk cấp TH, cấp THCS.
- Tài liệu dạy - học Địa lí địa phương tỉnh Đắk Lắk cấp TH, cấp THCS.

- Tài liệu dạy - học Âm nhạc địa phương tỉnh Đắk Lắk cấp TH, cấp THCS.

-  Tài liệu dạy - học Đắk Lắk My lovely hometown cấp Tiểu học.
3. Nội dung giáo dục địa phương được thực hiện theo chương trình chính khóa trong chương trình giáo dục phổ thông. Vì vậy, việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá nội dung giáo dục địa phương được thực hiện đúng theo quy chế chuyên môn hiện hành. Các căn cứ thực hiện: Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 7 năm 2008 về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp THCS và cấp THPT từ năm học 2008-2009 và Công văn số 5982/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 7 năm 2008 về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học từ năm học 2008-2009 của Bộ GDĐT; các văn bản chỉ đạo thực hiện dạy học và giáo dục thuộc các cấp học của Bộ GDĐT.

4. Hướng dẫn sử dụng Tài liệu dạy - học địa phương tỉnh Đắk Lắk là văn bản pháp lý về chuyên môn thực hiện dạy học Tài liệu địa phương. Mỗi môn thuộc mỗi cấp học có hướng dẫn cụ thể riêng nhưng đều theo một cấu trúc: Mục tiêu của môn học, hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học, hướng dẫn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, hướng dẫn kiểm tra và đánh giá nội dung giáo dục địa phương. Ngoài ra, kèm theo hướng dẫn này còn có các phụ lục đính kèm để giáo viên có thể tham khảo, góp phần làm phong phú bài dạy mang lại hiệu quả cao trong dạy học. 

5. Để tổ chức dạy học Tài liệu địa phương có hiệu quả, căn cứ vào kế hoạch giáo dục chung, mỗi nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục địa phương phù hợp với thực tiễn nhà trường. Trên cơ sở đó, mỗi thầy, cô giáo xây dựng kế hoạch, soạn giáo án, xây dựng chuyên đề, nội dung dạy học Tài liệu địa phương theo từng môn học. Căn cứ vào hướng dẫn của môn học, giáo viên xác định mục tiêu, nội dung phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá các kiến thức về giáo dục địa phương. Cụ thể về nội dung dạy học: Lựa chọn bài học phù hợp để tổ chức dạy học trong chương trình chính khóa các môn học theo số tiết đã được quy định cụ thể đối với từng cấp học hoặc tích hợp nội dung dạy học phù hợp trong các bài học. 
Về hình thức dạy học: Kết hợp dạy học trên lớp với tổ chức tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, hoạt động ngoại khoá nhằm tạo hứng thú học tập, nâng cao hiểu biết về văn hoá, lịch sử và kinh tế - xã hội của địa phương cho học sinh. 
Về kiểm tra, đánh giá: Thực hiện kiểm tra, đánh giá như các nội dung trong chương trình bộ môn theo quy định của Bộ GDĐT đối với từng cấp học.

6. Căn cứ vào hướng dẫn sử dụng Tài liệu dạy-học địa phương, các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường TH, THCS triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương một cách nghiêm túc cùng với các nội dung dạy học chính khóa trong chương trình phổ thông. Đồng thời, hằng năm các đơn vị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về việc sử dụng Tài liệu dạy- học địa phương để kịp thời chỉnh lý, bổ sung, cập nhật Tài liệu ngày càng hoàn chỉnh hơn và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Việc đưa Tài liệu địa phương vào dạy học trong các trường TH, THCS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là bắt buộc và có ý nghĩa thiết thực. Để có sự thành công đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý giáo dục, sự thực hiện nghiêm túc và sáng tạo của mỗi thầy, cô giáo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay./.
B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TÀI LIỆU DẠY - HỌC ĐỊA PHƯƠNG CẤP TIỂU HỌC

TÀI LIỆU DẠY - HỌC LỊCH SỬ 

I. Mục tiêu của Tài liệu

1. Kiến thức

- Học sinh biết được sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk từ xưa đến nay.

- Biết được những nét đẹp về văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội, ẩm thực của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, danh lam thắng cảnh của địa phương. 

2. Kĩ năng

- Biết tìm hiểu, nhận biết các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

- Trình bày lại kết quả học tập bằng lời nói, bài viết, sơ đồ…

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống.

3. Thái độ

- Chủ động tiếp thu các kiến thức lịch sử, giá trị văn hóa của địa phương, của dân tộc. 

- Biết yêu quý và có ý thức bảo vệ, giữ gìn các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước.

II. Hướng dẫn cụ thể thực hiện chương trình phân môn Lịch sử

Lớp 1: Đạo đức

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	32
	Tiết dành cho địa phương
	Những giá trị văn hóa về ẩm thực của người dân Đắk Lắk

Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị truyền thống của địa phương.
	Liên hệ: Ẩm thực 



	33
	Tiết dành cho địa phương
	Hiểu được những giá trị văn hóa về ẩm thực của người dân Đắk Lắk

Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị truyền thống của địa phương.
	Liên hệ: Ẩm thực




Lớp 2: Đạo đức

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	32
	Tiết dành cho địa phương
	 Những giá trị văn hóa tín ngưỡng, lễ hội tiêu biểu 

Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị truyền thống của địa phương.
	Liên hệ: Tín ngưỡng, lễ hội tiêu biểu

	33
	Tiết dành cho địa phương
	 Những giá trị văn hóa tín ngưỡng, lễ hội tiêu biểu.
Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị truyền thống của địa phương.
	Liên hệ: Tín ngưỡng, lễ hội tiêu biểu


Lớp 3: Đạo đức

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	32
	Tiết dành cho địa phương
	      Tìm hiểu một số loại hình văn hóa truyền thống khác của Đắk Lắk: Sử thi, cồng chiêng, Luật tục của các tộc người ở Đắk Lắk.

Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị truyền thống của địa phương.
	Liên hệ: Một số loại hình văn hóa truyền thống của địa phương.

	33
	Tiết dành cho địa phương
	       Những giá trị văn hóa tín ngưỡng, lễ hội tiêu biểu 

Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị truyền thống của địa phương.


	Liên hệ: Một số loại hình văn hóa truyền thống của địa phương.


Lớp 4: Lịch sử 

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	33
	Tổng kết
	      Tìm hiểu sơ lược lịch sử hình thành tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị truyền thống của địa phương.
	Toàn phần 

(Bài 1) 



	33
	Ôn tập
	Theo chuẩn kiến thức kĩ năng


	Thực hiện nội dung tổng kết và ôn tập


Lớp 4: Đạo đức 

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	32
	Tiết dành cho địa phương
	       Củng cố những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.
Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị truyền thống của địa phương.
	Liên hệ: Lễ hội, ẩm thực và các truyền thống khác.

	33
	Tiết dành cho địa phương
	       Củng cố những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.
Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị truyền thống của địa phương.


	Liên hệ: Lễ hội, ẩm thực và các truyền thống khác.


Lớp 5: Lịch sử 

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	32
	Lịch sử địa phương
	Tìm hiểu Di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


	Toàn phần

(Phần I, Bài 2)

	33
	Lịch sử địa phương
	Tìm hiểu Di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


	Toàn phần

(Phần II, Bài 2)


Lớp 5: Đạo đức

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	32
	Tiết dành cho địa phương
	       Tìm hiểu một số địa danh thắng cảnh và du lịch. 

Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị văn hóa, thiên nhiên của địa phương.


	Liên hệ: 

Địa danh thắng cảnh và du lịch.

	33
	Tiết dành cho địa phương
	Tìm hiểu một số địa danh thắng cảnh và du lịch. 

Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị văn hóa, thiên nhiên của địa phương.


	Liên hệ: 

Địa danh thắng cảnh và du lịch.


III. Hướng dẫn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Kết hợp dạy học trên lớp với tổ chức tham quan thực tế, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, sưu tầm tư liệu, ngoại khóa,… nhằm tạo hứng thú học tập, nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử, kinh tế - xã hội địa phương.

IV. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
Việc kiểm tra đánh giá thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và  Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi một số điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.


1. Đánh giá thường xuyên

- Xác định được vị trí địa lý, diện tích của tỉnh Đắk Lắk.

- Kể tên một số dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

- Kể tên một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tỉnh Đắk Lắk. 

- HS có thể kể được những giá trị văn hóa trên địa bàn huyện (thành phố, thị xã) nơi em đang sinh sống bằng lời nói, viết, vẽ,….

- Có thói quen tìm hiểu kiến thức lịch sử, biết ghi nhớ khoa học.

- Yêu quý, giữ gìn và bảo vệ các giá trị văn hóa, truyền thống của địa phương.

- Biết giữ gìn và bảo vệ các giá trị văn hóa khi đi tham quan thực tế.

2. Đánh giá định kì: 

Bài kiểm tra định kì môn Lịch sử, Địa lý có thêm nội dung kiến thức về lịch sử địa phương 5 - 10%.

TÀI LIỆU DẠY - HỌC ĐỊA LÍ 

I.  Mục tiêu của Tài liệu


Học xong chương trình địa lí địa phương, học sinh cần đạt được:

1. Kiến thức

-  Xác định được vị trí địa phương trên lược đồ hành chính tỉnh Đắk Lắk; 

-  Những thế mạnh tiêu biểu (kinh tế, văn hóa, dịch vụ, …) của tỉnh Đắk Lắk, của huyện (thành phố, thị xã) em đang sinh sống.

2. Kĩ năng
- Biết thu thập tìm kiếm tư liệu địa lí từ tài liệu dạy học Địa lí địa phương tỉnh Đắk Lắk.

- Trình bày lại kết quả học tập bằng lời nói, bài viết, sơ đồ…

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống.

3. Thái độ
- Ham học hỏi, tìm hiểu để biết về vị trí địa lí địa phương, những thế mạnh tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk, của huyện (thành phố, thị xã) em đang sinh sống.

- Biết yêu quý và có ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước.

II.  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học

Lớp 1: Môn Tự nhiên – Xã hội 

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	18,19
	Cuộc sống xung quanh
	- Nói được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và hoạt động sinh sống của người dân địa phương. 
	Liên hệ


Lớp 2: Môn Tự nhiên – Xã hội 

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	21,22
	Cuộc sống xung quanh
	- Nêu được một số nghề nghiệp chính và hoạt động sinh sống của người dân nơi học sinh ở.
	Liên hệ


Lớp 3: Môn Tự nhiên – Xã hội 

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	14
	Bài 27 – 28:

Tỉnh (Thành phố) nơi bạn sống
	- Nói được một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử hay đặc sản của địa phương.
	Liên hệ

	15
	Bài 30: Hoạt động nông nghiệp
	- Giới thiệu một hoạt động nông nghiệp cụ thể ở địa phương.
	Liên hệ

	16
	Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thương mại
	- Kể được một hoạt động công nghiệp hoặc thương mại ở địa phương em.
	Liên hệ


Lớp 4: Địa lí

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	7
	Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên
	- Kể tên một số dân tộc ít người có ở địa phương em. 

- Nêu được một số nét đặc trưng về nhà ở, trang phục của một dân tộc ít người ở địa phương em.
	Liên hệ

	8
	Bài 7,8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
	- Kể tên một số loại cây trồng tiêu biểu ở địa phương em sinh sống.
	Liên hệ


Lớp 5: Địa lí

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ tích hợp

	31
	Bài 1: Địa lí địa phương tỉnh Đắk Lắk
	- Nhận biết được những thế mạnh tự nhiên, kinh tế, văn hóa tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk.

- Trình bày được những thế mạnh tự nhiên, kinh tế, văn hóa tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk.

- Rèn luyện kĩ năng đọc lược đồ hành chính tỉnh Đắk Lắk.

- GD Ứng phó biến đổi khí hậu.
	Toàn phần

	32
	Bài 2: Phần 2 (học sinh ở huyện, thị  và thành phố nào sẽ học nội dung địa lí địa phương của huyện, thị và thành phố tương ứng)
	- Nhận biết được những thế mạnh tự nhiên, kinh tế, văn hóa tiêu biểu của của huyện (thành phố, thị xã) em đang sinh sống.

- Trình bày được những thế mạnh tự nhiên, kinh tế, văn hóa tiêu biểu của của huyện (thành phố, thị xã) em đang sinh sống.

- Rèn luyện kĩ năng đọc lược đồ hành chính của huyện (thành phố, thị xã) em đang sinh sống.

- GD Ứng phó biến đổi khí hậu.
	Toàn phần


III. Hướng dẫn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Kết hợp dạy học trên lớp với tổ chức tham quan thực tế, hoạt động trải nghiệm, sưu tầm tư liệu, ngoại khóa,… nhằm tạo hứng thú học tập, nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử, kinh tế - xã hội địa phương.

IV. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá

Việc kiểm tra đánh giá thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và  Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi một số điều của Thông tư 30/2014


1. Đánh giá thường xuyên

- Học sinh có thể xác định được vị trí địa phương trên lược đồ hành chính tỉnh Đắk Lắk. 

- Học sinh có thể trình bày những thế mạnh tiêu biểu (kinh tế, văn hóa, dịch vụ,…) của tỉnh Đắk Lắk, của huyện (thành phố, thị xã) nơi em đang sinh sống bằng chính ngôn ngữ của mình một cách chính xác và sinh động dưới nhiều hình thức: nói, viết, vẽ,….

- Bài làm của học sinh cần có sự phân tích, tổng hợp, khái quát,… nhưng chỉ ở mức độ đơn giản, phù hợp với khả năng nhận thức của các em.

2. Đánh giá định kỳ

 Bài kiểm tra định kì môn Lịch sử, Địa lý có thêm nội dung kiến thức về địa lý địa phương 5-10%.

TÀI LIỆU DẠY - HỌC ÂM NHẠC
I. Mục tiêu của Tài liệu
Học xong chương trình Âm nhạc địa phương, học sinh cần đạt được:

1. Kiến thức:

Các em hát đúng giai điệu và lời ca một số bài hát dân ca Tây Nguyên, một số bài hát về địa phương Đắk Lắk.
2. Kĩ năng:
Rèn luyện một số kỹ năng đơn giản về ca hát và tập đọc nhạc, bước đầu biết hát diễn cảm một số bài hát dân ca Tây Nguyên, một số bài hát về địa phương Đắk Lắk.

         3. Thái độ:

Qua bài hát giáo dục các em yêu thích và lưu truyền những bài hát dân ca Tây Nguyên và những bài hát về địa phương Đắk Lắk.

II.  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học
	Lớp
	Tiết học
	Nội dung bài dạy
	Ghi chú

	  1
	17
	Học bài hát: Đến trường (dân ca Ê đê)
	

	
	31
	Học bài hát: Chi ri ria (dân ca Ê đê)
	

	  2
	12*
	Câu chuyện âm nhạc: Câu chuyện về chiếc trống H’gơr.
	GV có thể lồng ghép trong phần “Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc”

	
	 33
	Học bài hát: Em đi đến trường ( Đồng dao Hrê).
	

	  3
	17
	Vui mùa mai vàng (dân ca Ba Na)

Câu chuyện âm nhạc: Múa vỗ trống (Pah H’gơr).
	

	
	 32
	Học bài hát: Dòng suối buôn em.

( Từ Đức Minh)

Câu chuyện âm nhạc: Y Moan – Nghệ sỹ của làng buôn.
	

	  4
	 15
	Lên nương ( dân ca Gia Rai)

Câu chuyên âm nhạc: Nghệ sĩ Vũ Lân với cây sáo vỗ.
	

	
	 32
	Học bài hát: Đêm trăng trên buôn mới.

(Kpa Y Lăng)
	

	  5
	 16
	 Học bài hát: Âm vang tiếng cồng buôn em ( Nguyễn Ngọc Châu)
	

	
	 32
	Học bài hát: Buôn Ma Thuột quê em.

(Huỳnh Ngọc La Sơn)

Câu chuyện âm nhạc: Cồng chiêng Tây Nguyên- Kiệt tác văn hóa của nhân loại.
	


III. Hướng dẫn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Kết hợp dạy học trên lớp với tổ chức lồng ghép giáo dục trong các hoạt động ngoại khóa, tham quan dã ngoại hoặc Hội thi hát dân ca cấp trường. Để thực hiện được công việc này, giáo viên cần có sự chuẩn bị kĩ càng về kế hoạch, xây dựng nội dung chương trình và các điều kiện để tổ chức một hoạt động cụ thể.
Lưu ý: 

1.  Dạy bài dân ca Tây Nguyên 
a. Xác định mục đích, yêu cầu và ý nghĩa giáo dục trong mỗi bài dân ca.

b. Giới thiệu cho học sinh về vị trí địa lý về dân tộc của bài hát dân ca, tìm hiểu về đôi nét về văn hóa đặc trưng như: nhà ở, trang phục, phong tục tập quán, lễ hội…

c. Tìm hiểu về tác giả: Người đã sưu tầm và đặt lời mới, phỏng dịch cho các bài hát dân ca.

d. Tìm hiểu nội dung bài hát: Đây là những bài hát địa phương nên giáo viên cần tìm hiểu và giải thích từ khó trong bài. 

e. Dạy học hát: Trình tự dạy một bài hát dân ca địa phương giống như quy định hiện hành. 

2.  Dạy bài hát địa phương Đắk Lắk
Dạy các bài hát địa phương cũng giống như dạy các bài hát dân ca, giáo viên cần lưu ý các điểm sau đây:

1.Tìm hiểu nội dung chính và xuất xứ của bài hát.

2. Tìm hiểu về tác giả.

3. Giải thích từ khó.

4.Tích hợp vào các môn học.

Dạy bài hát dân ca hay dạy bài hát địa phương giáo viên luôn phải phát huy tính tích cực của học sinh trong việc tìm tòi và lĩnh hội kiến thức nhằm đạt đến mục đích là phát triển năng lực của học sinh theo phương pháp dạy học hiện nay.

IV. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá

Việc kiểm tra đánh giá trong tiết dạy bài hát địa phương cũng giống như ở các tiết dạy học Âm nhạc trong chương trình môn Âm nhạc cấp tiểu học (theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 Ban hành chương trình giáo dục phổ thông). Việc kiểm tra đánh giá thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và  Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi một số điều của Thông tư 30/2014.
V. Phụ lục (môn Âm nhạc của Tiểu học giống như môn Âm nhạc của Trung học cơ sở) 

TÀI LIỆU DẠY - HỌC 

“ĐẮK LẮK, MY LOVELY HOMETOWN” 

I. Mục tiêu của Tài liệu

1. Mục tiêu chung

Tài liệu “Đắk Lắk, My lovely hometown” cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tỉnh Đắk Lắk, bước đầu hình thành cho các em kỹ năng giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh ở nhà trường và gia đình, tạo tiền đề để các em có thể sử dụng tiếng Anh để giới thiệu với bạn bè các nước về quê hương, con người, nền văn hóa của Đắk Lắk, góp phần hình thành thói quen học tập suốt đời để trở thành những công dân toàn cầu tương lai trong thời kỳ hội nhập.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học Tài liệu dạy-học địa phương “Đắk Lắk, My lovely hometown”, học sinh có thể:
2.1. Về kỹ năng

Có kỹ năng cơ bản về sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ đơn giản dưới các dạng nghe, nói, đọc, viết; trong đó ưu tiên hai kỹ năng nghe và nói ở giai đoạn đầu. Cụ thể như sau:

- Nghe hiểu được các câu ngắn, đoạn hội thoại đơn giản thuộc các chủ điểm đã học.

- Nói: Sử dụng các từ và câu cơ bản đã học để hỏi và trả lời về bản thân, gia đình, nhà trường và giới thiệu về quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. 

- Đọc hiểu nội dung các bài hội thoại, đoạn văn đơn giản có độ dài khoảng 40 đến 50 từ trong phạm vi chủ điểm, ngữ liệu quy định trong chương trình.

- Viết các câu đơn giản liên quan đến chủ điểm và tình huống giao tiếp trong phạm vi nội dung ngôn ngữ đã học.

2.2. Về kiến thức

Học sinh có kiến thức cơ bản và tối thiểu về ngôn ngữ tiếng Anh dùng trong giao tiếp phù hợp với lứa tuổi và phạm vi chủ điểm quy định trong chương trình, cụ thể:

a, Về kiến thức ngôn ngữ


- Ngữ âm: Học sinh có thể phát âm các nguyên âm, phụ âm, nói đúng trọng âm của từ, ngữ điệu của câu, trong đó nhấn mạnh đến các âm khó, âm khó và các âm không có trong tiếng Việt. 


- Từ vựng: Học sinh có thể sử dụng được khoảng 300 đến 350 từ và có thể sử dụng các từ này trong các hoạt động giao tiếp, giới thiệu về địa phương mình. 

- Ngữ pháp: Học sinh có kiến thức cơ bản và đơn giản về cách sử dụng các loại từ và câu:

+ Động từ chỉ hoạt động học tập, sinh hoạt hàng ngày, vui chơi giải trí dùng trong các thì hiện tại đơn giản, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn giản và cấu trúc chỉ hoạt động trong tương lai.

+ Danh từ chỉ người, con vật, đồ vật, nơi ở, thời gian, số đếm…danh từ số ít/ số nhiều, đếm được/ không đếm được, …

+ Đại từ nhân xưng, nghi vấn, chỉ định.

+ Tính/Đại từ sở hữu, tính từ chỉ đặc điểm, tính chất, hình dáng, màu sắc, kích cỡ,…

+ Trạng từ chỉ thời gian, địa điểm, cách thức, tần suất.

+ Giới từ thời gian, địa điểm…

+ Liên từ dùng trong câu ghép đơn giản.

+ Các câu đơn và câu ghép .

+ Câu hỏi.

+ Câu mệnh lệnh.

b, Về kiến thức địa phương

Học sinh có những hiểu biết ban đầu về đặc sản quê em, những địa điểm du lịch tuyệt vời, hay những lễ hội truyền thống đặc sắc của Đắk Lắk, vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ của Tây Nguyên”:

- Tên riêng thường gặp của một số học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


- Tên một số huyện, thị xã, thành phố, biểu tượng, địa danh nổi tiếng, lễ hội truyền thống ...


- Các hoạt động học tập, sinh hoạt hàng ngày, vui chơi giải trí như chào hỏi, làm quen, giới thiệu … của học sinh Đắk Lắk.

2.3. Về thái độ


- Có thái độ tích cực đối với việc học tiếng Anh, từ đó tăng thêm sự hiểu biết và tình yêu đối với ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc mình. 


- Hình thành các cách học tiếng Anh hiệu quả, tạo cơ sở cho việc học các ngoại ngữ khác trong tương lai, góp phần phát triển nhân cách, trí tuệ của học sinh.

II. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học

1. Chương trình dạy 2-3 tiết/tuần
Lớp 1

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết

	18
	Giới thiệu HS về bản đồ của Việt Nam và vị trí của Đắk Lắk (TLĐP: 1- Location).
	Giúp HS quan sát và nhận biết được vị trí của Đắk Lắk trên bản đồ. Có thể cho HS chơi trò ghép hình để nhớ vị trí.
	1

	33/34
	Giúp HS đánh vần tên các huyện/thị xã/TP bằng tiếng Anh.
	GV có thể sử dụng các trò chơi như Spelling Bee, Lips reading để giúp HS nhớ được tên các địa danh.
	1


Lớp 2

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết

	19
	* Lunchtime 

- Sách Family&Friends 2

- Special Edition

* My Phonics 2 - GV ghép thêm vào bài dạy theo âm /a/, /m/, /r/,/d/
	HS biết thêm một số loại trái cây đặc sản của Đắk Lắk.
	1

	34
	TLĐP: 1 - Location
	- Giúp HS đánh vần tên các huyện/thị xã/TP bằng tiếng Anh.

- Giúp HS giới thiệu về các địa danh và tên các loại trái cây với các mẫu câu đơn giản đã học ở chương trình Lớp 2 như: This is…; I have….; Where is….?
	1


Lớp 3

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết

	9
	TLĐP: 2 – People - Part B
	Hs biết giới thiệu tên, dân tộc gì và sống ở đâu.
	1

	31
	TLĐP: 3 - Climate 

- Part A - C
	Hs biết về đặc điểm thời tiết của Đắk Lắk và có thể hỏi và trả lời về thời tiết của các huyện/thị xã/TP trên địa bàn tỉnh.
	1

	33
	TLĐP: 1- Location 

- Part B, C, D
	Hs biết nói về vị trí địa lý của Đắk Lắk, nêu được tên của các huyện/thị xã/TP trên địa bàn tỉnh.
	2


           Lớp 4

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết

	14
	TLĐP: 2 - Traditional Craft Village - Part A, B, C, D
	HS biết tên các làng nghề truyền thống và có thể hỏi và trả lời về các hoạt động liên quan.
	2

	18
	TLĐP: 4 - Sightseeing Tours - Part A, C (GV chỉ cần hướng dẫn HS tên các địa điểm du lịch)
	HS nắm tên các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh.
	1

	27
	TLĐP: 3 - Specialities 

- Part A, C
	Hs biết được tên các món ăn đặc sản và các trái cây đặc sản của Đắk Lắk.
	1

	33
	TLĐP: 1 - Festivals 

- Part A, C, D
	Hs nắm được các lễ hội nổi tiếng, thời gian diễn ra các lễ hội và có danh sách sưu tầm về các lễ hội trong tỉnh.
	1


Lớp 5

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết

	17
	TLĐP: 3 - Climate

- Part D, E
	HS hỏi và trả lời được các câu hỏi về hoạt động theo mùa và nắm được thông tin về khí hậu ở Đắk Lắk.
	1

	18
	TLĐP: 3 - Local Specialities - Part D, E

TLĐP: 4 - Sightseeing Tours - Part B, C, D
	Hs biết được những đặc sản  và những danh lam thắng cảnh của Đắk Lắk.
	1

	27
	TLĐP: 2 - People

- Part C, D
	Hs nắm được số liệu dân số Đắk Lắk và tiểu sử của nhân vật nổi tiếng của Đắk Lắk.
	1

	33
	TLĐP: 1 - Festivals

- Part B, C
	Hs nắm được thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức của 2 lễ hội nổi tiếng là Lễ hội cà phê ở Thành phố Buôn Ma Thuột và Lễ hội đua voi ở huyện Buôn Đôn.
	1


2. Chương trình dạy 4 tiết/tuần
Lớp 3
	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt

	2
	Unit 2 - What’s  your name?

*Tích hợp:

TLĐP: 2 - People - Part B
	Hs biết giới thiệu tên, dân tộc gì và sống ở đâu.

	33


	Unit 19 - They’re in the park.

*Tích hợp:

TLĐP: 3 - Climate 

- Part A - C
	Hs sẽ biết về đặc điểm thời tiết của Đắk Lắk và biết hỏi và trả lời về thời tiết của các huyện/thị xã/TP trên địa bàn tỉnh.

	34
	Unit 20 - Where’s Sapa?

*Tích hợp:

TLĐP: 1- Location 

- Part B, C, D
	Hs biết nói về vị trí địa lý của Đắk Lắk, nêu được tên của các huyện/thị xã/TP trên địa bàn tỉnh.


Lớp 4

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt

	14


	Unit 9 - What are they doing?

*Tích hợp:

TLĐP: Traditional Craft Village - Part A, B, C
	HS biết tên các làng nghề truyền thống và có thể hỏi và trả lời về các hoạt động có liên quan.

	15
	Unit 10 - Where were you yesterday?

*Tích hợp:

TLĐP: Sightseeing Tours

- Part A, C
	HS biết tên các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh.

	22
	Unit 13 - Would you like some milk?

*Tích hợp:

TLĐP: 3 - Specialities

- Part A, C
	Hs nắm được tên các món ăn đặc sản và các trái cây đặc sản của Đắk Lắk.

	25
	Unit 15 - When’s Children’s Day?

*Tích hợp:

TLĐP: 1. Festivals

- Part A, C, D
	Hs nắm được các lễ hội nổi tiếng, thời gian diễn ra các lễ hội và có danh sách sưu tầm về các lễ hội trong tỉnh.


      Lớp 5

	Tuần
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt

	2
	Unit 2 - I always get up early. How about you?

*Tích hợp:

TLĐP: 3 - Climate - Part D
	Hs có thể hỏi và trả lời về các hoạt động theo mùa.

	19
	Unit 11 - What’s the matter with you?

*Tích hợp:

TLĐP: 3 - Local Specialities

- Part D
	Hs biết về tác dụng của mật ong, một đặc sản của Đắk Lắk và biết cách mô tả cách làm nước trái cây với mật ong.

	25
	Unit 15 - What would you like to be in the future?

*Tích hợp:

TLĐP: 2 - People - Part D
	Hs biết tiểu sử của Y Moan - ca sĩ nổi tiếng của Đắk Lắk.

	31
	Unit 18 - What will the weather be like tomorrow ?

*Tích hợp:

TLĐP: 3 - Climate - Part E
	Hs nắm được thông tin về khí hậu ở Đắk Lắk.

	33
	Unit 19 - Which place would you like to visit ?

*Tích hợp:

TLĐP: 4 - Sightseeing Tours

- Part C
	Hs biết được những điểm du lịch nổi tiếng của Đắk Lắk, có thể đặt câu hỏi và trả lời về phương tiện có thể đi đến những địa điểm đó.

	34
	TLĐP: 2 - People - Part C

TLĐP: 1 - Festivals 

- Part B, C

TLĐP: 3 - Local Specialities - Part B, E

TLĐP: 4 - Sightseeing tours

- Part B, D
	Đây là những phần trong TLĐP sẽ được sử dụng như một bài tập hoặc bài kiểm tra ngắn cho Hs ở những tiết ôn tập để rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, kĩ năng viết và kĩ năng nói.


III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

Kết hợp dạy học trên lớp với tổ chức tham quan thực tế, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, sưu tầm tư liệu, ngoại khóa,… nhằm tạo hứng thú học tập, nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử, kinh tế - xã hội địa phương:

- Áp dụng mô hình dạy học theo các hoạt động giao tiếp (task-based language teaching), trong đó lấy hoạt động giao tiếp vừa là mục đích vừa là phương tiện dạy học; tạo điều kiện để học sinh thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh.

- Tích cực sử dụng ngôn ngữ lớp học bằng tiếng Anh, chỉ sử dụng tiếng Việt trong các tình huống cần thiết và ở mức tối thiểu; sử dụng có hiệu quả các phương tiện hỗ trợ dạy học, các thiết bị nghe nhìn phục vụ việc rèn luyện kỹ năng nghe trong giờ học ngoại ngữ.

- Đa dạng hóa các hình thức dạy học, tăng cường các hoạt động học tập ngoài lớp học, các hoạt động ngoại khóa thông qua các bài hát, các vở kịch, câu chuyện ... giúp học sinh nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử, kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thành lập câu lạc bộ nói tiếng Anh, tích cực tổ chức các sân chơi, giao lưu Olympic tiếng Anh, các hoạt động viết, vẽ để học sinh giới thiệu về bản thân, gia đình và nhà trường, tạo không khí vừa học vừa chơi cho học sinh.

VI. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá

1. Giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh theo yêu cầu sau:

- HS có thể xác định được vị trí địa lý của các huyện, thị xã và thành phố trên bản đồ hành chính tỉnh Đắk Lắk.

- Hs có thể kể tên các huyện, thị xã và thành phố.

- HS có thể giới thiệu về văn hóa, du lịch, danh lam thắng cảnh, khí hậu, địa hình và đặc sản của địa phương nơi các em đang sinh sống bằng tiếng Anh  một cách chính xác và sinh động.

- Bài làm của học sinh cần có sự phân tích, tổng hợp, khái quát,… nhưng chỉ ở mức độ đơn giản, phù hợp với khả năng nhận thức của các em.

2. Kiểm tra đánh giá:

- Đánh giá thường xuyên: Giáo viên có thể lồng ghép nội dung tài liệu địa phương để nhận xét học sinh.

- Đánh giá định kì: Trong bộ đề kiểm tra định kì, nên có 1 đến 3 câu hỏi về địa phương (có thể dạng bài tập trắc nghiệm hoặc tự luận với hình thức viết lại câu, sắp xếp từ… hoặc đưa vào bài kiểm tra nói).

Bên cạnh việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, giáo viên cũng nên cho học sinh tự đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá bản thân thông qua các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi hoặc các cuộc thi nhỏ như: “Rung chuông vàng”, “Em là hướng dẫn viên du lịch nhí”, “Ai là triệu phú”…. với các câu hỏi liên quan đến địa phương dựa vào những điều các em đã được học và dựa vào những trải nghiệm thực tế mà các em có.

*LƯU Ý:

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học được dựa vào phân phối chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo. Với chương trình tiếng Anh 2 tiết/tuần và tiếng Anh 3 tiết/ tuần, Giáo viên có thể lựa chọn các tiết dành cho kiểm tra giữa kì (theo thông tư 22 chỉ có kiểm tra giữa kì môn Toán và Tiếng Việt dành cho HS lớp 4 và lớp 5) ; tiết ôn tập sau thi học kì I và học kì II để tiến hành dạy chương trình Tài liệu địa phương. Nội dung và phương pháp đưa ra chỉ là những định hướng cơ bản. Ý nghĩa, hiệu quả của tài liệu hoàn toàn dựa vào sự linh hoạt, tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên các nhà trường. Đặc biệt, bài soạn mẫu và hình thức chia tiết dạy, tích hợp vào bài dạy không phải là phương án duy nhất mẫu mực mà chỉ mang tính tham khảo. Trong thực tế giảng dạy, chắc chắn có nhiều cách thức tổ chức sinh động hơn, phù hợp hơn với tình hình thực tế của nhà trường, thực trạng dạy và học của giáo viên và học sinh, điều đó trông cậy vào sự sáng tạo ,tìm tòi của các thầy cô để đáp ứng được mục tiêu của tài liệu. 
C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TÀI LIỆU DẠY - HỌC ĐỊA PHƯƠNG CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

TÀI LIỆU DẠY - HỌC NGỮ VĂN

I. Mục tiêu của Tài liệu

Ngoài mục tiêu môn học Ngữ văn do Bộ GDĐT quy định, nội dung Ngữ văn địa phương có các mục tiêu như sau: 

 
- Liên hệ chặt chẽ những kiến thức đã học với những hiểu biết về quê hương và văn học, văn hóa quê hương. Khai thác, bổ sung vốn hiểu biết về văn học địa phương, làm phong phú và sáng tỏ thêm cho chương trình Ngữ văn chính khóa.
- Gắn kết những kiến thức của học sinh đã học trong nhà trường với những vấn đề đang đặt ra cho cộng đồng cũng như cho mỗi địa phương, nơi các em đang sinh sống.
- Giúp các em hiểu biết và hòa nhập hơn với môi trường mà mình đang sống, có ý thức tìm hiểu, góp phần giữ gìn, bảo vệ và tự hào về giá trị văn hóa (tinh thần, vật chất) của quê hương, đất nước.

II. Hướng dẫn tổ chức dạy học Ngữ văn địa phương

1. Kế hoạch dạy học 

Trên cơ sở khung chương trình của Bộ GDĐT, kế hoạch dạy học của phòng Giáo dục và Đào tạo và đối tượng học sinh, tổ chuyên môn tham mưu lãnh đạo trường ban hành Kế hoạch dạy học bộ môn, trong đó có nội dung giáo dục địa phương đảm bảo tính pháp lý;

Nội dung dạy học Ngữ văn địa phương có thể bố trí dạy theo từng bài hoặc nhóm bài hoặc có thể tổ chức dạy học tích hợp, lồng ghép, kết hợp với các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Thời điểm bố trí bài dạy Ngữ văn địa phương có thể theo khung chương trình của Bộ GDĐT hoặc do tổ chuyên môn đề xuất nhưng phải đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học theo đúng kế hoạch do Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành hằng năm.

2. Tổ chức dạy học

Đối với nội dung dạy học chính thức trong Tài liệu, giáo viên tổ chức dạy học trong giờ chính khóa theo kế hoạch dạy học của tổ bộ môn. Đối với các nội dung không được lựa chọn dạy học chính khóa, các bài đọc thêm và hệ thống bài tập thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.
Giáo viên có thể lựa chọn thêm tài liệu về văn hoá, văn học, lịch sử, ngôn ngữ... gần gũi với địa phương nhưng phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với đối tượng học sinh. Đối với các nội dung, đề tài có tính nhạy cảm hoặc chưa được thẩm định của cơ quan chức năng thì cần được thống nhất trong tổ chuyên môn.
Trong mỗi nội dung dạy học Ngữ văn địa phương, giáo viên cần xác định đúng trọng tâm kiến thức, chọn các vấn đề, hình tượng mang tính đặc trưng của địa phương để tập trung khai thác. 


Phương pháp dạy học nội dung Ngữ văn địa phương thực hiện như các bài dạy trong chương trình chính khóa. Sử dụng, phối hợp hiệu quả phương pháp, kỹ thuật dạy học đặc trưng của bộ môn Ngữ văn (phối hợp tốt các phương pháp dạy học hiện đại và dạy học truyền thống như: Thảo luận nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, nghiên cứu trường hợp, động não, dự án, khăn trải bàn, phương pháp trực quan, diễn giảng, đàm thoại, kể chuyện…), đặc biệt chú ý sử dụng phương pháp trải nghiệm sáng tạo, dạy học theo dự án ở những nơi có điều kiện để phát huy tối đa năng lực cho học sinh. 
III. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá

Nội dung dạy học địa phương là một trong những nội dung của chương trình giáo dục hiện hành. Chính vì vậy, giáo viên có thể dùng nội dung giáo dục địa phương để ra đề cho các bài kiểm tra trong chương trình phổ thông và các kỳ thi do các cấp tổ chức. 

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương, giáo viên đặc biệt chú ý đến năng lực vận dụng, tổng hợp kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
TÀI LIỆU DẠY - HỌC LỊCH SỬ
I. Mục tiêu của Tài liệu 
1. Về kiến thức

Tài liệu Lịch sử địa phương Đắk Lắk cung cấp cho học sinh những kiến thức khái quát, cơ bản, chính xác, có hệ thống về lịch sử địa phương tỉnh Đắk Lắk. 

- Học sinh biết được từ thời nguyên thuỷ con người đã xuất hiện trên mảnh đất này. Cùng với quá trình lao động sản xuất, cải tạo thiên nhiên, cư dân của các tộc người từng bước phát triển sang thời kì văn minh của nhân loại. 

- Khi thực dân Pháp tiến hành xâm lược Đắk Lắk, đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân, nhiều cuộc đấu tranh anh dũng chống thực dân Pháp đã diễn ra mạnh mẽ nhưng đều thất bại.

- Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc anh em đã một lòng theo Đảng làm cách mạng, cùng với quân và dân cả nước đã làm nên những thắng lợi vẻ vang giải phóng quê hương, đất nước.

- Sau khi đất nước thống nhất, đồng bào anh em các dân tộc Đắk Lắk đã chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

2. Về kỹ năng
-  Bước đầu rèn cho học sinh tinh thần học tập chủ động, tích cực, ý thức tìm tòi về lịch sử địa phương, dân tộc.

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, lập biểu bảng, thống kê… trong học tập môn lịch sử.  

3. Về thái độ

- Tài liệu Lịch sử địa phương Đắk Lắk góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào, tự cường dân tộc. 

- Giáo dục ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; trân trọng, biết ơn tổ tiên và những anh hùng dân tộc, ý thức trách nhiệm trong học tập của học sinh. 


Những lưu ý:



1. Khi soạn – giảng, lịch sử địa phương, giáo viên luôn ghi nhớ nguyên tắc“mọi sự kiện, diễn biến… của lịch sử địa phương đều gắn liền với lịch sử dân tộc qua từng giai đoạn” vì vậy, giáo viên phải hướng dẫn và giúp học sinh tái hiện và kết nối được kiến thức lịch sử địa phương với kiến thức lịch sử dân tộc đã học qua từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử (liên hệ thực tế) để tạo sự liên kết kiến thức giúp học sinh hiểu sâu, rộng, toàn diện và có trình tự về các sự kiện lịch sử. 


2. Xác định được chuẩn kiến thức kỹ năng, lựa chọn nội dung đầy đủ nhưng ngắn gọn, súc tích, để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, làm nổi bật nội dung trọng tâm.

3. Chú ý tích hợp kiến thức đồng môn, vận dụng  kiến thức liên môn (Địa lý địa phương; Âm nhạc địa phương; Ngữ văn địa phương; tích hợp GDCD; tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục bảo vệ môi trường…) để giờ học sinh động, hấp dẫn, giúp học sinh hiểu  kiến thức một cách sâu sắc và toàn diện hơn. 


4. Soạn, giảng đầy đủ trình tự các bước lên lớp như tiết dạy lịch sử chính khóa.

 
5. Sử dụng, phối hợp hiệu quả phương pháp đặc trưng của bộ môn lịch sử, đặc biệt chú ý sử dụng phương pháp trải nghiệm sáng tạo, dạy học thực nghiệm ở những nơi có điều kiện.


6. Đưa nội dung lịch sử địa phương vào kế hoạch để thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh. 
II. Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch dạy học
1. Kế hoạch dạy lịch sử địa phương theo chương trình hiện hành
	Lớp
	 Số tiết
	Tiết trong chương trình hiện hành

	6
	1
	32

	7
	3
	56, 64, 65

	8
	1
	44

	9
	2
	37, 47


2. Hướng dẫn điều chỉnh lại chương trình, kế hoạch dạy lịch sử địa phương
	Lớp
	Số tiết
	Bài dạy
	Tiết CT 
	Ghi chú

	6
	1
	Bài 1: Khái quát lịch sử Đắk Lắk từ thời nguyên thủy đến cuối thế kỷ XIX
	32
	Giữ nguyên

	7
	3
	Bài 2: Chuyển biến trong đời sống của cư dân Đắk Lắk từ thời nguyên thủy đến cuối thế kỷ XIX.
	63, 64, 65
	02 tiết dạy chính khoá, 01 tiết dạy thực địa tại địa phương

	8
	1
	Bài 3: Nhân dân Đắk Lắk kháng chiến chống thực dân Pháp (1858 – 1945)
	44
	Giữ nguyên

	9
	2
	Bài 4: Nhân dân Đắk Lắk phối hợp kháng chiến chống thực dân Pháp lần hai và Đế quốc Mĩ xâm lược
	46, 47
	Điều chỉnh, đôn các tiết lịch sử Việt Nam lên  để dạy 2 tiết lịch sử địa phương liên tiếp


3. Hướng dẫn thực hiện nội dung tiết dạy ở các khối lớp
- Lớp 6: Khối lượng kiến thức của Bài 1 đã phù hợp với thời gian (1 tiết) nên giáo viên thực hiện các hình thức dạy học  phù hợp với khối lớp.

- Lớp 7: Khối lượng kiến thức Bài 2 không nhiều nhưng được phân bố trong 3 tiết. Vì vậy, tùy theo tình hình thực tế của đơn vị giáo viên linh hoạt vận dụng hình thức dạy học với nhiều cách khác nhau. 

- Lớp 8: Nội dung, kiến thức của Bài 3 khá dài, bao quát cả một giai đoạn lịch sử từ năm 1858 đến năm 1945 với nhiều nội dung quan trọng, trong khi đó phân phối chương trình lớp 8 chỉ có 1 tiết lịch sử địa phương. Vì vậy, giáo viên lựa chọn nội dung dạy phù hợp với học sinh, với tiến trình lịch sử để học sinh dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ. Nội dung còn lại giáo viên hướng dẫn học sinh tự học. 
Phần I: Dạy chính thức trên lớp vì nội dung phần này phù hợp với kiến thức học sinh đang tiếp thu ở lớp 8.


Phần II. Hướng dẫn học sinh tự học.

- Lớp 9: Kiến thức Bài 4 tương đối nhiều, có thể phân phối nội dung dạy học cho từng tiết như sau: 



Tiết 1: 


I. Tình hình Đắk Lắk sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  II. Phối hợp với đồng bào cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954). 
  
Tiết 2:   
   
III. Nhân dân Đắk Lắk kháng chiến chống Mĩ  xâm lược (1954 – 1975).
 
IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.


Tuy nhiên, tài liệu viết liền mạch với nhiều sự kiện, để bài soạn và khi truyền đạt cho học sinh dễ nắm bắt chúng ta phải nghiên cứu phân chia bố cục bài hợp lý cho từng phần, từng mục.

 
III. Hướng dẫn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

Để dạy học lịch sử địa phương Đắk Lắk có hiệu quả, giáo viên cần lưu ý phối hợp tốt các phương pháp dạy học hiện đại và dạy học truyền thống như: Thảo luận nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, nghiên cứu trường hợp, động não, dự án, khăn trải bàn, phương pháp trực quan, diễn giảng, đàm thoại, kể chuyện…. Đặc biệt cần chú ý tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, dạy học thực nghiệm cho học sinh.


1. Lớp 6
Mặc dù học sinh đã được học về thời nguyên thủy trên đất nước ta nhưng bài này vẫn có những yêu cầu riêng cần quan tâm.


- Đây là bài học đầu tiên trong chương trình lịch sử địa phương Đắk Lắk, kênh hình chủ yếu là những công cụ lao động từ xa xưa của địa phương. Giáo viên sử dụng  phương pháp trực quan, cho học sinh quan sát hình ảnh, liên hệ thực tế, từ đó đưa ra những câu hỏi thích hợp và cho học sinh cùng trao đổi, thảo luận. 

- Giáo viên cần tìm hiểu thêm về khảo cổ học, về địa lý Đắk Lắk; các địa danh có trong tài liệu nằm ở vị trí nào trên bản đồ Đắk Lắk hiện nay.

2. Lớp 7


- Đối với phần tìm hiểu về văn hóa tinh thần và các mối giao lưu của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, giáo viên chủ động thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tìm hiểu thực hành để học sinh hiểu sâu hơn về nền văn hóa tinh thần đặc sắc của cư dân Đắk Lắk.

- Giáo viên cần phối, kết hợp với môn Ngữ văn địa phương, Âm nhạc địa phương để giới thiệu kho tàng văn hóa đồ sộ của cư dân Đắk Lắk, nổi bật là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cần được lưu giữ, phát huy.

3. Lớp 8


- Tích cực sử dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và phát huy năng lực của học sinh. 


- Giáo viên cần yêu cầu đối với học sinh lớp 8 về “tự làm việc” với sách giáo khoa (tự nghiên cứu sách, kết hợp với bài giảng của giáo viên), sử dụng các loại tài liệu tham khảo cần thiết cho bài học và chuẩn bị cho các hoạt động học tập ở trên lớp, giúp học sinh rèn kỹ năng tự nghiên cứu, tự học tập.

4. Lớp 9

- Tăng cường phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Trên cơ sở đó, nâng cao trình độ, khả năng nhận thức của học sinh về bản chất sự kiện của quá trình lịch sử, rút ra quy luật và các bài học lịch sử.

- Bài 4 có nhiều tranh ảnh, bản đồ … không chỉ để minh họa cho kênh chữ mà còn chứa đựng trong đó nội dung lịch sử, giáo viên cần tìm hiểu để có thể khai thác kênh hình có hiệu quả. 


IV. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
       
Việc kiểm tra, đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả học tập của học sinh (qua đó hiểu rõ kết quả giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh). Việc kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức lịch sử địa phương Đắk Lắk của học sinh được thực hiện như sau:


1. Nội dung kiểm tra

- Cần kiểm tra những sự kiện cơ bản của bài học và giải thích, đánh giá sự kiện, tức là biết (sự kiện diễn ra như thế nào?) và hiểu (vì sao sự kiện diễn ra và nó mang tính chất, ý nghĩa ra sao? )


- Kiểm tra khả năng tư duy, suy luận, nhận định, đánh giá sự kiện, hiện tượng.

- Kiểm tra khả năng thực hành như sử dụng bản đồ, vẽ sơ đồ, lập biểu bảng,  ghi niên đại, thuyết trình….


2. Hình thức kiểm tra


- Kiểm tra thường xuyên (miệng, 15 phút).


- Kiểm tra định kì (45 phút, học kì).

- Ngoài các câu hỏi kiểm tra ngắn mang tính chất ghi nhớ và giải thích thông thường, các bài tập trắc nghiệm cơ bản, bài tập thực hành (lập sơ đồ, bảng biểu…, vận dụng kiến thức đã học để tiếp thu kiến thức mới hay liên hệ thực tế), việc kiểm tra của giáo viên có thể được tiến hành dưới hình thức nói, hay viết; nhằm góp phần rèn luyện năng lực tư duy nói và viết của học sinh.


- Nội dung kiến thức lịch sử địa phương được đưa vào các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, kiểm tra học kỳ, thi học sinh giỏi các cấp.

- Tỉ lệ điểm cho kiến thức lịch sử địa phương tối đa 10% trên một đề kiểm tra.

TÀI LIỆU DẠY - HỌC ĐỊA LÍ
I. Mục tiêu của môn học
1. Mục tiêu chung

Trong chương trình Địa lí hiện nay ở nhà trường nói chung, trường THCS nói riêng, phần Địa lí địa phương đã được Bộ GDĐT quy định và đưa vào nội dung giảng dạy chính khóa và ngày càng được chú trọng hơn. Khi hướng dẫn thực hiện chương trình, Bộ GDĐT đã xác định rõ việc học tập, tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu và giảng dạy địa lí địa phương là một nhiệm vụ, một nguyên tắc trong giảng dạy và học tập Địa lí.

Xuất phát từ yêu cầu trên, Tài liệu dạy – học Địa lí địa phương tỉnh Đắk Lắk được biên soạn nhằm phục vụ việc giảng dạy và học tập chương trình Địa lí địa phương theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Mục tiêu của Tài liệu là giúp học sinh có được các kiến thức qua việc học tập trên lớp, khảo sát, nghiên cứu, tạo điều kiện cho học sinh hiểu rõ thực tế, về những khó khăn và thuận lợi của tự nhiên, dân cư và kinh tế xã hội ở địa phương. Qua đó, giúp học sinh có ý thức tham gia cải tạo, xây dựng địa phương, đồng thời bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp đối với quê hương, đất nước. 

2. Mục tiêu cụ thể
a. Kiến thức

Học sinh biết, hiểu được kiến thức (tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội) về địa phương (tỉnh, huyện) qua chương trình học tập, khảo sát nghiên cứu Địa lí địa phương, tạo điều kiện cho học sinh hiểu rõ về thực tế địa phương và có đóng góp, tham gia cải tạo, xây dựng địa phương.

b. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, vẽ, thiết lập các số liệu, biểu đồ, bản đồ, khảo sát, nghiên cứu, điều tra.

- Phát triển các năng lực nhận thức và vận dụng kiến thức của học sinh.

- Hình thành và phát triển năng lực, trí tuệ và những kĩ năng thực tiễn, tạo điều kiện cho học sinh tích lũy vốn sống để tham gia học tập và lao động sản xuất. 

c. Thái độ, tình cảm

Bồi dưỡng thêm về tình yêu quê hương, đất nước và trân trọng những thành quả lao động của người dân. Từ đó, học sinh có được những hành vi ứng xử tốt, đúng đắn với môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy học sinh mong muốn được tham gia, xây dựng quê hương giàu, đẹp và phát triển bền vững.

II. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục địa phương phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu kế hoạch giáo dục nhà trường.
III. Hướng dẫn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

        Tùy theo nội dung bài học, giáo viên lựa chọn hình thức giảng dạy cho phù hợp. Một số hình thức gợi ý như:

- Dạy học theo lớp.

- Dạy học ở ngoài trời.

- Tham quan.

- Hình thức tổ chức dạy học khảo sát địa phương và ngoại khóa trong môn địa lí (Dạ hội Địa lí địa phương, xây dựng góc Địa lí địa phương….) …..

IV. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá

      Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện sự hiểu biết về các vấn đề của địa phương. Trong nội dung kiểm tra nên dành từ 10% - 20% tổng số điểm về nội dung Địa lí địa phương.

V. Hướng dẫn sử dụng Tài liệu dạy – học Địa lí địa phương tỉnh Đắk Lắk

Ngoài nội dung Địa lí địa phương được dạy thành bài theo một hệ thống nhất định, phù hợp với cấu trúc chương trình của từng lớp, từng cấp học theo phân phối chương trình của Bộ GDĐT, việc dạy Địa lí địa phương còn được giảng dạy tích hợp, lồng ghép hoặc được sử dụng để liên hệ trong từng bài, từng phần của nội dung bài giảng theo chương trình chính khoá của môn Địa lí. 
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	Tiết

CT
	Bài
	Mục
	Nội dung

tích hợp
	Mục tiêu
	Ghi chú

	13
	Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
	1. Tác động của nội lực và ngoại lực
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	
	
	2. Núi lửa và động đất
	Bài 1-  phần 2 - Mục d. Tài nguyên đất
	Học sinh biết về đặc điểm tài nguyên đất của Đắk Lắk
	 

	14
	Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất.
	1. Núi và độ cao của núi 
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh  biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	15
	Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất. ( tiếp theo)
	1. Bình nguyên
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	
	
	2. Cao nguyên
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	19
	Bài 15: Các mỏ khoáng sản.
	1. Các loại khoáng sản
	Bài 1- phần 2 -Mục g. Khoáng sản 
	Học sinh biết về đặc điểm khoáng sản của Đắk Lắk
	 

	22
	Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.
	Cả bài 
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	Số liệu của Đắk Lắk

	24
	Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa.
	2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	Số liệu của Đắk Lắk

	29
	Bài 23: Sông và hồ.
	Cả bài 
	Bài 1- phần 2- Mục c. Thủy văn  
	Học sinh biết về đặc điểm thủy văn của Đắk Lắk
	 

	32
	Bài 26: Đất và các nhân tố hình thành đất.
	3. Các nhân tố hình thành đất
	Bài 1- phần 2 - Mục d. Tài nguyên đất 
	Học sinh biết về đặc điểm tài nguyên đất của Đắk Lắk
	 

	33
	Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.
	3. Ảnh hưởng của con người đối với sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
	Bài 1- phần 2 - Mục e. Sinh vật 
	Học sinh biết về đặc điểm sinh vật của Đắk Lắk
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	Tiết

CT
	Bài
	Mục
	Nội dung tích hợp
	Mục tiêu
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Dân số.
	1. Dân số, nguồn lao động
	Bài 2- Mục 1. Dân số và tình hình gia tăng dân số. 
	Học sinh biết về đặc điểm dân số của Đắk Lắk
	Số liệu của Đắk Lắk

	
	
	3. Sự bùng nổ dân số
	Bài 2- Mục 1. Dân số và tình hình gia tăng dân số. 
	Học sinh biết về tình hình gia tăng dân số của Đắk Lắk
	Số liệu của Đắk Lắk

	2
	Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới.
	1. Sự phân bố dân cư
	Bài 2- Mục 2. Phân bố dân cư. 
	Học sinh biết về sự phân bố dân cư của Đắk Lắk
	 

	7
	Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	 

	8
	Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng.
	1. Đặc điểm sản xuất nông 
nghiệp
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	 

	
	
	2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu
	Bài 3- phần 2- Mục a. Nông - lâm - ngư nghiệp  
	Học sinh biết về các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của Đắk Lắk
	 

	10
	Bài 11: Di dân và sự 
bùng nổ đô thị ở đới nóng.
	1. Sự di dân
	Bài 2- Mục 1. Dân số và tình hình gia tăng dân số. 
	Học sinh biết về sự di dân của Đắk Lắk
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	Tiết

CT
	Bài
	Mục
	Nội dung 

tích hợp
	Mục tiêu
	Ghi chú

	2
	Bài 2: Khí hậu châu Á.
	2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa 
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk


	 

	16
	Bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo.
	2. Đặc điểm tự nhiên
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	 

	30
	Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
	1. Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản
	Bài 1- phần 2 -Mục g. Khoáng sản 
	Học sinh biết về đặc điểm khoáng sản của Đắk Lắk
	 

	34
	Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	35
	Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình.
	1. Khu vực đồi núi 
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	37
	Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	 

	38
	Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	 

	39
	Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2- Mục c. Thủy văn  
	Học sinh biết về đặc điểm thủy văn của Đắk Lắk
	 

	40
	Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta.
	2. Sông ngòi Trung Bộ
	Bài 1- phần 2- Mục c. Thủy văn  
	Học sinh biết về đặc điểm thủy văn của Đắk Lắk
	 

	42
	Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam.
	1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam
	Bài 1- phần 2 - Mục d. Tài nguyên đất 
	Học sinh biết về đặc điểm tài nguyên đất của Đắk Lắk
	 

	43
	Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2 - Mục e. Sinh vật 
	Học sinh biết về đặc điểm sinh vật của Đắk Lắk
	 

	44
	Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2 - Mục e. Sinh vật 
	Học sinh biết về đặc điểm sinh vật của Đắk Lắk
	 

	49
	Bài 43: Miền Nam Trung bộ và Nam Bộ.
	Cả bài
	Bài 1
	Học sinh biết về đặc điểm tự nhiên của Đắk Lắk
	 

	50
	Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương.
	Cả bài
	Bài 1-2-3 
Bài 1- Em có biết.
	Học sinh biết về đặc điểm tự nhiên của Đắk Lắk
	GV lựa chọn nội dung cho phù hợp với bài thực hành
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	Tiết

CT
	Bài
	Mục
	Nội dung

tích hợp
	Mục tiêu
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
	Cả bài 
	Bài 2- Mục 4. Thành phần dân tộc.
	Học sinh biết về đặc điểm thành phần dân tộc của Đắk Lắk
	 

	
	
	
	Bài 2- Em có biết.
	
	

	2
	Bài 2: Dân số và gia tăng
 dân số.
	Cả bài 
	Bài 2- Mục 1. Dân số và tình hình gia tăng dân số. 
	Học sinh biết về đặc điểm dân số của Đắk Lắk
	 

	3
	Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư.
	Cả bài 
	Bài 2- Mục 2. Phân bố dân cư. 
	Học sinh biết về đặc điểm phân bố dân cư của Đắk Lắk
	 

	4
	Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.
	Cả bài 
	Bài 2- Mục 3. Nguồn lao động và việc làm. 
	Học sinh biết về đặc điểm lao động và việc làm của Đắk Lắk
	 

	6
	Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.
	II. 1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Bài 3- Mục 1. Đặc điểm chung.
	Học sinh biết về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk
	 

	7
	Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
	Cả bài 
	Bài 1, 2, 3
	Học sinh biết về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp của Đắk Lắk
	Số liệu và các ví dụ

	8
	Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
	Cả bài 
	Bài 3- phần 2 - Mục a. Nông - lâm - ngư nghiệp. 
	Học sinh biết về sự phát triển và phân bố nông nghiệp của Đắk Lắk
	 

	9
	Bài 9: Sự phát triển và phân bố Lâm nghiệp, Thủy sản.
	Cả bài 
	Bài 3- phần 2 - Mục a. Nông - lâm - ngư nghiệp. 
	Học sinh biết về sự phát triển và phân bố Lâm nghiệp, Thuỷ sản của Đắk Lắk
	 

	11
	Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	Cả bài 
	Bài 1, 2, 3
	Học sinh biết về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của Đắk Lắk
	Số liệu và các ví dụ

	14
	Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
	Cả bài 
	Bài 3- phần 2- Mục c. Dịch vụ  
	Học sinh biết về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông của Đắk Lắk
	 

	15
	Bài 15: Thương mại và du lịch.
	Cả bài 
	Bài 3- phần 2- Mục c. Dịch vụ  
	Học sinh biết về thương mại và du lịch của Đắk Lắk
	 

	30
	Bài 28: Vùng Tây Nguyên.
	Cả bài 
	Bài 1, 2
	Học sinh biết về đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của Đắk Lắk
	 

	31
	Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tt).
	Cả bài 
	Bài 3
	Học sinh biết về tình hình phát triển kinh tế của Đắk Lắk
	 

	47
	Bài 41: Địa lí Tỉnh (Thành phố).
	Cả bài 
	Bài 1
	Học sinh biết về đặc điểm tự nhiên của Đắk Lắk
	 

	48
	Bài 42: Địa lí Tỉnh (Thành phố). (tt)
	Cả bài 
	Bài 2
	Học sinh biết về đặc điểm dân cư, xã hội, kinh tế của Đắk Lắk
	 

	49
	Bài 43: Địa lí Tỉnh (Thành phố). (tt)
	Cả bài 
	Bài 3
Bài 3- Em có biết. 
	Học sinh biết về đặc điểm kinh tế của Đắk Lắk
	 

	50
	Bài 44: Thực hành: Địa lí địa phương.
	Cả bài 
	Bài 1, 2, 3
	Học sinh rèn kỹ năng vẽ biểu đồ về tự nhiên, dân cư, xã hội của Đắk Lắk
	Số liệu và các ví dụ


TÀI LIỆU DẠY - HỌC ÂM NHẠC
I. Mục tiêu của Tài liệu
Tài liệu dạy - học Âm nhạc địa phương tỉnh Đắk Lắk giúp cho các em học sinh trung học cơ sở có điều kiện tìm hiểu thêm những bài hát dân ca Tây Nguyên và những bài hát về địa phương Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Dân ca Tây Nguyên là những bài hát có từ lâu đời trong đời sống văn hóa của người Tây Nguyên. Mỗi dân tộc cư trú lâu đời ở Tây Nguyên đều có những bài dân ca mang âm hưởng riêng biệt với nội dung ca ngợi con người và cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, có nhiều nhạc sĩ đã sáng tác cho các em học sinh những bài hát về Đắk Lắk nói riêng và về Tây Nguyên nói chung. Sự phong phú về nội dung và nét độc đáo về âm nhạc trong những bài dân ca Tây Nguyên và những bài hát viết về Đắk Lắk rất đáng được giới thiệu cho các em học sinh trung học cơ sở.

Trong chương trình học môn Âm nhạc ở THCS, số tiết dành cho các bài hát địa phương tự chọn không nhiều (chỉ có 01 tiết ở học kỳ I lớp 9). Việc giới thiệu những bài dân ca Tây Nguyên, những bài hát địa phương Đắk Lắk và giới thiệu một số nhạc cụ đặc trưng có thể được đưa vào những tiết ôn tập. Bên cạnh đó, giáo viên cũng có thể tích hợp để giới thiệu dân ca Tây Nguyên và các bài hát địa phương ở các tiết học khác hoặc đưa vào hoạt động ngoại khoá.
Mục tiêu cần đạt trong việc đưa dân ca và các bài hát địa phương vào chương trình môn Âm nhạc ở cấp THCS chính là: Các em biết được một số bài dân ca Tây Nguyên và một số bài hát về Đắk Lắk; biết được một số nhạc cụ địa phương; hát được một một số bài hát dân ca Tây Nguyên và bài hát địa phương. Từ đó, các em sẽ yêu thích những bài hát dân ca Tây Nguyên và những bài hát về địa phương Đắk Lắk.

Để đạt được mục tiêu này, giáo viên cần có sự hiểu biết chung về dân ca Tây Nguyên, nhiệt tình hướng dẫn các em học tập và truyền được cảm xúc âm nhạc từ bản thân mình đến với tâm hồn các em…

II. Hướng dẫn chung
1. Dạy bài hát dân ca và các bài hát địa phương trong Tài liệu dạy-học Âm nhạc địa phương Đắk Lắk
1.1. Chọn bài.

1.2. Xác định mục đích, yêu cầu, ý nghĩa giáo dục...

1.3. Kiến thức: Tìm hiểu vị trí địa lí, phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng...

1.4. Lưu ý từ khó trong bài.

1.5. Dạy tích hợp. 

1.6. Sử dụng nhạc cụ dân tộc để đệm khi dạy hát.

1.7. Trang phục của giáo viên khi lên lớp.

2. Giới thiệu một số nhạc cụ đặc trưng ở Tây Nguyên
- Chiêng và đàn T’rưng (đã được giới thiệu trong chương trình).

- Khèn Đing năm: Phần tìm hiểu bài hát “Em nhớ Tây Nguyên” sẽ giới thiệu.

- Một số nhạc cụ khác sẽ được giới thiệu trong mỗi tiết học hát.

3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa

- Lên kế hoạch từ đầu năm học.

- Thời lượng (số tiết), thời gian (thời điểm).

- Kết hợp với các bộ môn: Lịch sử, Địa lí ...


- Kinh phí để tổ chức hoạt động.
4. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học

	Lớp
	Tiết
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	6
	16
	Ôn tập
	- Học hát: Chiếc gùi đung đưa (Đồng dao Hrê)
- Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Ching kram

	
	33
	Ôn tập
	- Học hát: Chim ơi bay đi (Huỳnh Ngọc La Sơn)
- Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Đing pah

	7
	15
	Ôn tập
	Học hát: Ru em (dân ca Mnông)
Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Đing tác ta

	
	33
	Ôn tập
	- Học hát: Tiếng hát em trên cao nguyên (Lê Nhật Thanh)
- Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Đing tút

	8
	15
	Ôn tập
	- Học hát: Bay đi chim (dân ca Gia rai)
- Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Đing goong

	
	33
	Ôn tập
	Học hát: Mùa hè đẹp nhất (Hương Thành)
Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Hơ gơ

	9
	15
	Dạy bài hát do địa phương tự chọn
	- Học hát: Xuân về trên buôn em (Kpa Ylăng)

- Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Đing năm

	
	16
	Ôn tập
	- Học hát: Ru em (dân ca Êđê)
- Ôn các bài Tập đọc nhạc

	
	17
	Ôn tập
	- Ôn tập nhạc lý

- Ôn tập các bài hát


III. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá 

* Một số hình thức kiểm tra, đánh giá (tham khảo):

- Bài tập về nhà.
- Viết cảm nhận.
- Trình bày bài hát theo nhóm.
- Viết bài thu hoạch (nếu là hoạt động ngoại khóa).
IV. Phụ lục  

1. Tìm hiểu một số giai điệu đặc trưng của dân ca Tây Nguyên                                                                                   
Dân ca Tây Nguyên đã có từ lâu đời trên mảnh đất Tây Nguyên bao la giàu đẹp. Đến với dân ca Tây Nguyên, chúng ta thường được nghe những lời ca, tiếng đàn trong thang âm ngũ cung:




Rất nhiều bài hát viết về Tây Nguyên của các nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh như Tây Nguyên bất khuất của Văn Ký, Hát mừng anh hùng Núp của Trần Quý, Em là Hoa Pơ lang của Đức Minh… đều dựa trên thang âm ngũ cung này. Thực ra, thang âm trên chỉ thuộc về dân ca của một số dân tộc thiểu số cư trú lâu đời ở Tây Nguyên mà đông nhất là Gia rai và Ba Na.

Mỗi dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đều có những thang âm tiêu biểu cho dân ca của mình, chúng ta có thể điểm sơ qua một vài nét cơ bản của các dân tộc Gia rai, Ba Na, Êđê, Mnông.

a. Dân ca Gia Rai
Dân ca Gia rai thường dựa trên thang âm “Đô-Mi-Fa-Sol-Si-Đô" là thang âm thường được dùng nhất, và cũng là thang âm của cây đàn T’rưng trong dân gian Gia rai và Ba Na. Cả hai dân tộc này cùng sử dụng thang âm ngũ cung “Đô-Mi-Fa-Sol-Si” trong âm nhạc dân gian của mình. Dân ca Gia rai luôn luôn có những quãng 4 Đúng, nhưng là những quãng 4 gián tiếp từ bậc 5 - át âm, lướt qua bậc 7 - cảm âm  để về bậc 1- chủ âm, nghĩa là Sol- Si- Đô.

       Trong dân ca Gia rai, chúng ta thường gặp một chuỗi âm thanh liền bậc, nối tiếp nhau từ bậc 5- át âm, đi xuống chủ âm: “Son- Fa- Mi- Đô”. Chúng rất hay được dùng ở trước ô nhịp cuối, trong cùng một câu, một đoạn hay một bài nhạc. Chuỗi âm thanh 4 nốt liền bậc này thường thấy ở những câu nhạc đặc trưng của dân ca Gia rai và được nhắc lại nhiều lần, hoặc ít nhất cũng 1 đến 2 lần trong một bài dân ca Gia rai. 

Dân ca, Gia rai thường kết thúc bằng chủ âm. Tính chất của dân ca Gia rai thường nồng nàn, mạnh mẽ nhưng cũng thiết tha sâu đậm, tạo cảm giác say sưa hoặc sảng khoái đến cao độ, nhất là khi sử dụng bậc 5 - tức át  âm để dẫn về chủ âm.    
Giai điệu của dân ca Gia rai thường nồng nàn, mạnh mẽ, sâu đậm, thiết tha, vui buồn tột cùng, dễ đi sâu vào lòng người, thường được tiến hành theo quãng 5 đúng đi xuống liền bậc (Sol-Fa-Mi-Đô). Sự tiến hành của các giai điệu có thể thay đổi nhưng tiết tấu thì ít khi thay đổi. 
Thí dụ bài Lên nương, dân ca Gia rai:




Hay như bài Bơ hơ chim, dân ca Gia rai:



*Dân ca Gia rai có các thể loại:

-Hát nói gọi là Knhă
-Hát có nhịp điệu gọi là Adoh
-Hát giao duyên gọi là Nhik
-Hát kể trường ca gọi là Hri.

b. Dân ca Ba Na
Dân ca Ba na cũng thường dựa trên thang âm Đô-Mi-Fa-Sol-Si-Đô là thang âm thường được dùng nhất và cũng là thang âm của cây đàn T’rưng trong dân gian Gia rai và Ba na. Dân ca Ba na thường dùng quãng 4 Đúng Si - Mi, hay Mi-Si từ bậc 3 - trung âm, tiến hành xuống hoặc lên bậc 7 - cảm âm. Cách dùng quãng 4 Si- Mi và Sol - Si - Đô là điểm đặc biệt để chúng ta có thể dễ dàng phân biệt giữa dân nhạc Ba na với dân ca Gia rai. Bên cạnh những bài có kết thúc là chủ âm, dân ca Ba na có bài kết thúc bằng cảm âm (tức bậc 7), có bài kết thúc bằng âm át (tức bậc 5).

         Dân ca Ba na do sử dụng nhiều quãng 4, nên vẫn mang tính tha thiết nồng nàn những không có được cao trào tột cùng của tình cảm. Nhất là quãng 4 ở bậc 3- trung âm, đem lại cảm giác lâng lâng, chơi vơi, bâng khuâng. Với cách chuyển qua bậc 7 cảm âm để dẫn về chủ âm, dân ca Ba na còn đem lại cho người nghe cảm giác lắng dịu, êm đềm. Giai điệu dân ca Ba na có tính bình ổn, ít có đột biến, thường là những khúc nhạc ngắn, nhịp điệu đơn giản… Dân ca Ba na cũng đem cảm giác lắng dịu, êm đềm.

Thang âm dân ca Ba na Rơ ngao còn được gọi tên là đon, đen, ton, ten theo âm thanh phát ra của bộ chiêng.

Thí dụ bài Vui mùa mai vàng, dân ca Ba na:




c. Dân ca Êđê

  
Như mọi tộc người khác sinh sống trên dãy núi Trường Sơn, dân tộc Êđê cũng có nhiều làn điệu dân ca khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hai điệu hát K’ưt và Ai rei. Hai làn điệu này khác nhau cả về điệu thức và tiết tấu. Có thể nói là đối lập nhau. 

Điệu hát K’ưt mênh mông, dàn trải, theo lối hát nói, không tiết tấu, thường mang nặng tính tự sự, tâm tình, hoặc kể lể. Có khi là câu hát chào mừng, hoặc tâm sự với người khách vừa đến thăm gia đình, hay trong lễ chúc sức khỏe người già, cầu cho gia đình làm ăn may mắn, hoặc dặn dò gái trai trong lễ cưới hỏi... Tính ngẫu hứng của điệu hát k’ưt rất cao. Đây cũng chính là điệu hát dùng để kể trường ca, sử thi (tức hát- kể k’han) của người Êđê.
       Với tính chất tự sự, điệu K’ưt cũng còn gọi là Chok tức là hát khóc, hát kể lể trong lễ tang, lễ bỏ mả. Có lẽ bởi điệu hát K’ưt đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người trong cộng đồng, nên khi hát thì không cần phải là nghệ nhân, ai mất người thân cũng có thể vừa hát, vừa khóc kể những kỷ niệm, bày tỏ nỗi niềm nhớ thương với người đã khuất. Với tính chất mang đầy tâm trạng này, hầu hết các bài K’ưt đều ở điệu thức thứ.

Ngày nay, đệm cho hát K’ưt, các nghệ nhân Êđê thường sử dụng cây sáo đinh buôt (còn gọi là đinh kliă). Chính vì được dùng trong các đám tang, nên cây sáo đinh buôt cũng còn được bà con cho mang cái  tên: đinh buôt chok là thế. 

        Điệu êi rei có tiết tấu rộn ràng, thường được hát để bày tỏ niềm vui, ở mọi lúc, mọi nơi. Mặc dù trong đời sống xa xưa, cây kèn đinh năm đã từng bị cấm thổi trong nhà, vì thường sử dụng trong các đám tang, nhưng ngày nay, hát êi rei luôn luôn có kèn đing năm đệm theo, nghe rất du dương. Trong khi người hát luôn luôn giữ một tiết điệu nhịp nhàng, thì đing năm có lúc dàn trải mênh mang, có lúc phập phồng như hơi thở theo nhịp hát, 6 ống nứa cao độ khác nhau tạo thành hòa âm và phức điệu rất đặc biệt. Với tính chất trên, điệu êi rei thường được trình bày ở điệu thức trưởng. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có biến âm của những quãng nửa cung, chỉ để làm cho màu sắc thêm phong phú mà thôi. 

Cũng có khi giai điệu mỗi vùng một khác đi đôi chút, bởi nó là sản phẩm sáng tạo của mọi nghệ nhân, nhưng tiết điệu thì vẫn nguyên như vậy. Ví dụ như trường hợp bài dân ca Chiriria và bài hát đối đáp “ Buôn Duôr kmăn”. Điệu hát êi rei dân ca Êđê trong liên hoan âm nhạc Châu Á - Thái Bình Dương ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1991, do nghệ nhân Ama H’Der ở buôn Koh Siă, Thành phố Buôn Ma Thuột trình bày đã được tuyển chọn đưa vào kho tàng tinh hoa âm nhạc dân gian khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

      Có lẽ chính vì tiết tấu vui tươi, rộn ràng, mà người Êđê còn sử dụng điệu êi rei trong lối hát đối đáp. Hát đối đáp có thể là giao duyên nam nữ, nhưng cũng có thể là nam hát đối với nam, hoặc nam nữ hát đố nhau. Điệu êi rei vui tươi và sôi nổi đến có thể không cần giới thiệu nội dung bài dân ca, mà chỉ nghe qua giai điệu chúng ta cũng cảm nhận sự độc đáo của làn điệu.
Dân ca Êđê thường được trình bày ở điệu trưởng với thang âm ngũ cung quen thuộc ( Re – Sol – La – Si – Re), những quãng nửa cung chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện tạo nên sự biến đổi giai điệu một cách nhẹ nhàng nhưng rất ấn tượng, kết hợp cả hai yếu tố trữ tình và mạnh mẽ, dàn trải và nhịp điệu. Dân ca Êđê có hai thể hát chính là hát nói (K’ưt) và hát có giai điệu (mmuin), sau này có sự xuất hiện của điệu êi rei là sự biến dạng của lối hát có giai điệu (hát đối đáp).

Thí dụ bài Chi Ri Ria, dân ca Ê đê:




d. Dân ca Mnông
Dân ca Mnông ít mang tính nhịp điệu hơn. Nghệ nhân cũng ít khi sử dụng nhạc cụ đệm, mà thường hát “chay”. Các làn điệu Tăm pớt, Taptaveo, Jun jớ... thường mang nhiều yếu tố tự sự, giãi bày, dưới dạng hát nói (recitativ) giống như điệu K’ưt của của người Êđê.

Là một tộc người có gia tài trường ca - sử thi (ot ndrong) đồ sộ, thể loại hát nói của người Mnông cũng là làn điệu chủ đạo trong thể loại hát - kể này.

Thể loại hát nói tự sự cũng là phương tiện trình bày một lối hát mang tính chất văn học truyền miệng khác của các tộc người Tây Nguyên nói chung, đó là Luật tục (Klei bhian kđi, Phat kđuôih…). Tuy là những luật lệ - như một hiện tượng sơ khai của luật pháp, nhưng do tính đặc thù và có vần, có điệu, có âm thanh cao thấp, nên vẫn có thể xếp luật tục Tây Nguyên vào thể loại hát - kể văn học được. Chỉ tiếc rằng ngày nay còn rất ít nghệ nhân thuộc và sử dụng luật tục để phân xử những vấn đề kiện cáo, tranh chấp trong cộng đồng buôn, bon, kon, plei như trước đây, nên luật tục đang đứng trước nguy cơ bị mai một hoàn toàn.
Khi nắm bắt được những nét khái lược về đặc trưng của dân ca Tây Nguyên, việc lựa chọn và đưa vào phần dạy những bài hát địa phương tự chọn hay giới thiệu dân ca Tây Nguyên trong những buổi ngoại khóa của giáo viên sẽ có sức thuyết phục hơn. Điều quan trọng là thông qua một bài dân ca cụ thể, giáo viên Âm nhạc sẽ giới thiệu được cái hay, cái đẹp của một nền văn hóa đặc trưng của một dân tộc.
2. Giới thiệu một số tác giả âm nhạc ở Tây Nguyên

2.1. KPA Y LĂNG
Tên khai sinh của ông là La Mai Chửng, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1942, quê ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên, người dân tộc Ba na, tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Khóa III Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên là nhạc sĩ nghiên cứu âm nhạc ở Phân viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay ông đã nghỉ hưu.

Là con em một dân tộc có truyền thống âm nhạc phong phú, độc đáo, Kpa Y Lăng say mê âm nhạc từ nhỏ.

Sau khi tập kết ra Bắc, ông vào Đoàn Ca múa Tây Nguyên làm diễn viên. Năm 1962, thi đỗ vào Trường Âm nhạc Việt Nam, học đàn Accordéon (phong cầm) kèm theo học Lý luận và Sáng tác. Năm 1967, ông cùng Đoàn Ca múa Giải phóng miền Nam Việt Nam vào mặt trận B.2 phục vụ chiến trường, tham gia biểu diễn và sáng tác tiết mục cho Đoàn, lấy bút danh là Kpa Y Lăng.

Năm 1975, Kpa Y Lăng công tác tại Đoàn Ca Múa Bông Sen. Năm 1976, ông chuyển về làm công tác nghiên cứu tại Phân viện Văn hóa - Nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông bắt đầu sáng tác âm nhạc từ năm 1968, ông viết không nhiều nhưng phong cách độc đáo vì được phát triển trực tiếp từ những chất liệu dân ca của các dân tộc ít người vùng Tây Nguyên như Ba na, Êđê, Gia rai… Ông còn là một nhà thơ dân tộc, có nhiều bài thơ được in trên báo và phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Việt Nam, như: Mùa rẫy mới, Tiếng đàn đinh goong, Mặt trời, Hát nữa đi em.
Về nghiên cứu, ông là một trong những người đầu tiên tham gia sưu tầm đàn đá Khánh Sơn và đã viết một số tiểu luận như: Âm nhạc trong lễ đâm trâu của dân tộc Ba Na Phú Khánh và Nghĩa Bình, Âm nhạc dân gian ở Tây Nguyên.

Kpa Y Lăng là nhạc sĩ đầu tiên của dân tộc Ba Na, Chăm. Ông đã dành nhiều thời gian và tâm trí hướng dẫn, thúc đẩy phong trào âm nhạc của nhiều dân tộc thiểu số anh em trên dải đất Tây Nguyên.

Ông còn được trao tặng: Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Nhì và Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương “Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam”; Huy chương Chiến sĩ Văn hóa; Huy chương “Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam”; Giải Nhất ca khúc năm 2002 (Hội Nhạc sĩ Việt Nam); Giải Ba năm 2002, 2003, 2004 năm 2006 về ca khúc, thơ, ảnh của Hội Văn học – Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam...
Một số ca khúc viết cho thiếu nhi: Xuân về trên buôn em, Đêm trăng buôn mới...
                                                                              ( Trích Nhạc sĩ Việt Nam)

2.2. LINH NGA NIÊ KĐĂM

Nhạc sĩ Linh Nga Niê Kđăm sinh ngày 08 tháng 8 năm 1948, dân tộc Êđê, quê ở xã Ea Pok, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 12 năm 1965 đến tháng 10 năm 1966, bà là diễn viên Đoàn Ca Múa Tây Nguyên. Từ tháng 10 năm 1966 đến năm 1970, học Trung cấp Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam. Sau đó, tiếp tục là diễn viên Đoàn Ca Múa Tây Nguyên. Năm 1976-1979, bà học Đại học Thanh nhạc (khóa Đào tạo giáo viên) tại Nhạc viện Hà Nội. Từ năm 1979 đến tháng 8-1988, bà về công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Đắk Lắk, phụ trách Đoàn Ca Múa, rồi làm Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Năm 1985-1990, bà học Đại học Sáng tác, Nhạc viện Hà Nội. Bà đã kinh qua các chức vụ: Trưởng cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đắk Lắk, Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật Đắk Lắk. Hiện đã nghỉ hưu tại Thành phố Buôn Ma Thuột. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa VI và khóa VII (2005-2010).

Nữ nhạc sĩ Linh Nga Niê Kđăm có những tác phẩm đáng chú ý như: thanh xướng kịch Huyền thoại Drai H’linh (1990), độc tấu piano Khúc hát ru rừng trưa (1989), H’Linh hát trên dòng Sêrêpok ​- đoạt Giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1991.

Bên cạnh đó, bà còn là tác giả kịch bản và đạo diễn phim ca nhạc Nhịp điệu Chiêng Êđê, đạt Huy chương Vàng năm 1991 (Đài Truyền hình Cần Thơ)... Linh Nga Niê Kđăm còn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, là tác giả một số truyện ngắn. Bà cũng còn là tác giả một số công trình biên khảo về phong tục tập quán các dân tộc Tây Nguyên: tài liệu điền dã Tây Nguyên, Một số nét đặc trưng của phong tục các dân tộc Tây Nguyên (viết chung với Lâm Tâm, Nxb. Văn hóa dân tộc, 1996). Bà cũng là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Bà được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương “Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam” và nhiều giải thưởng khác.

Các tác phẩm viết cho thiếu nhi: Mùa hè cao nguyên, Hoa Pơ lang đầu buôn…

( Trích Nhạc sĩ Việt Nam)
2.3. MẠNH TRÍ
Tên khai sinh của nhạc sĩ Mạnh Trí là Võ Đức Trí, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1958, quê ở Nam Định. Tốt nghiệp Khoa Sáng tác bậc Đại học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
Ông hoạt động âm nhạc từ năm 1975 tại Đoàn Ca Múa Đắk Lắk, là diễn viên hát, nhạc công chơi guitare và một số nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên. Năm 1982, theo học Sáng tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục công tác tại Đoàn Ca Múa Đắk Lắk. Năm 1990, ông chuyển về Trường Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, làm Phó Hiệu trưởng chuyên môn. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ I và II.
Ông đã sáng tác nhiều ca khúc, hợp xướng: Ban Mê một bài ca, giao hưởng ba chương Đam San, sonate, biến tấu, prélude cho guitare va piano. Ngoài sáng tác, ông còn có một số công trình nghiên cứu về âm nhạc như : Tìm hiểu thang âm điệu thức một số dân ca các dân tộc Tây Nguyên, Hàng âm và tiết tấu của nhóm knah trong dàn chiêng Êđê.
Nhạc sĩ Mạnh Trí đã được tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Vì sự nghiệp Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, giải thưởng Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam tặng.
Một số ca khúc viết cho thiếu nhi: Buôn làng thân yêu ơi, Theo mẹ lên rẫy, Lời ru.

( Trích Nhạc sĩ Việt Nam)
2.4. LÊ NHẬT THANH
Nhạc sĩ Lê Nhật Thanh (Lê Nghĩa Lộc) sinh ngày 16 tháng 05 năm 1947, quê ở Nam Lãnh, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Ông làm công tác giảng dạy âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Tác phẩm tiêu biểu về ca khúc: Gửi tới em, Ngày chia tay, Bài ca dưới mái trường, Một chút tình cho em, Ban Mê - thành phố tôi yêu, Những chàng trai đáng yêu… Ngoài ra, ông còn biên soạn giáo trình dạy đàn organ tại trường.
Ông đã được Giải Nhì về ca khúc do Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng (1992), Giải C về ca khúc do Ủy ban Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam (1997), và nhiều giải do địa phương tặng.
Những tác phẩm ông viêt cho thiếu nhi: Đắk Lắk quê hương em, Tiếng hát em trên cao nguyên, Mơ ước tuổi thơ, M’Đrắk yêu thương.
( Trích Nhạc sĩ Việt Nam)
2.5. ĐỨC HÙNG
Nhạc sĩ Đức Hùng sinh năm 1951 tại Thái Bình, nguyên là Phó trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Lắk, cán bộ Phòng Nghiệp vụ quản lý văn hóa, Sở Văn hóa Thông tin Đắk Lắk.

Nhạc sĩ Đức Hùng trưởng thành trong hoạt động ca nhạc ở Đắk Lắk. Từ một người đánh đàn guitar bass chuyên nghiệp kiêm ca sĩ, ông đã trở thành một người sáng tác ca khúc có uy tín trong nghề. Những sáng tác âm nhạc của ông gắn bó với chất liệu âm nhạc Tây Nguyên. Yêu sao Đắk Lắk hôm nay là ca khúc của ông được nhiều người yêu thích nhất

Năm 2005, ông xuất bản tập ca khúc Tiếng ngàn xưa.
Ca khúc của ông viết cho thiếu nhi: Mùa thu em đến trường.
2.6. HUỲNH NGỌC LA SƠN

Nhạc sĩ Huỳnh Ngọc La Sơn (bút danh: La Sơn) sinh ngày 01 tháng 5 năm 1957 tại Thành phố Đà Nẵng, hiện sống tại Thành phố Buôn Ma Thuột. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành Ngữ văn năm 1979.

Từ năm 1979 – 1991, là giáo viên môn Văn học tại các trường Phổ thông trung học, Trung học Sư phạm. Từ năm 1992 đến 2005, ông công tác tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk. Từ năm 2005, ông công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.
Là người có nhiều sáng tác dành cho thiếu nhi, ông còn tham gia giảng dạy môn hát, nhạc cho thanh thiếu nhi tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk, tham gia dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật của thiếu nhi, thực hiện nội dung các chương trình Liên hoan Hoa Phượng Đỏ, Búp Sen Hồng, Họa Mi Vàng, Bông Mai Vàng. Bên cạnh việc dàn dựng các chương trình truyền hình ca nhạc thiếu nhi, các chương trình phát thanh ca nhạc thiếu nhi, ông còn sáng tác những ca khúc cho thiếu nhi và ngành Giáo dục Đắk Lắk, có nhiều bài hát của ông được ghi nhận: Bài ca người gieo hạt, Cô giáo về buôn, Chiều Ban Mê… 
Ông được tặng thưởng: Giải A Liên hoan Hoa phượng đỏ năm 2000 với ca khúc Mưa mùa hè. Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam với ca khúc Hạt mưa kể chuyện (2006), giải Nhì Cư Yang sin Đắk Lắk (2015). 
Ông là Hội viên hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk.

Một số tác phẩm chính: Từ cao nguyên em hát, Mưa mùa hè, Gọi nắng về chơi, Tuổi hoa. Ông đã phát hành 03 tập ca khúc thiếu nhi: Trăng  ơi có nghe, Hạt mưa rơi, Hạt mưa kể chuyện.

Ngoài sáng tác âm nhạc, ông còn nghiên cứu, sưu tầm, đặt lời mới cho một số bài dân ca Tây Nguyên; sưu tầm và biên soạn tài liệu dạy và học âm nhạc địa phương tỉnh Đắk Lắk.
 ( Trích Nhạc sĩ Việt Nam)
2.7. VĂN AN (VĂN HUY)

Nhạc sĩ Văn An tên thật là Đặng Văn An, sinh ngày 15/8/1933 tại Hà Nội. Ông là một ca sĩ trong Đài phát thanh Hà Nội từ những năm 1950. Năm 1960, ông làm việc tại Đài phát thanh Ban Mê Thuột và thành lập ban Hoa rừng Tây Nguyên. Trong thời kỳ này, ông đã sưu tầm nhiều bài dân ca Tây Nguyên. Sau năm 1975, ông cộng tác với báo Thiếu niên Tiền phong và đăng rất nhiều (trên 30 bài) bài hát dân ca Tây Nguyên.

Ông đã xuất bản 7 tuyển tập về dân ca Tây Nguyên ( gồm những bài dân ca Êđê, Ba Na, Gia rai, Sê Đăng, Mnông…)

Những sáng tác ông viết cho thiếu nhi: Trường tôi,  Khi mẹ ru…
2.8. HƯƠNG THÀNH[image: image6]
Nhạc sĩ Hương Thành tên thật là Nguyễn Hương Thành sinh ngày 30 tháng 12 năm 1963 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Ông tham gia biên soạn các tài liệu học đàn organ cho học sinh tiểu học, THCS và giáo viên mầm non. Ông từng là chuyên viên âm nhạc của Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk. Hiện nay ông là Phó Hiệu trưởng Trường B.A.C.H school cơ sở số 4 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài các tài liệu biên soạn cho đàn organ ở các cấp học, ông còn tham gia sáng tác khá nhiều bài hát khi còn công tác tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Những ca khúc ông viết cho thiếu nhi: Mùa hè đẹp nhất, Em mơ, Em cùng mùa xuân…

2.9. LÊ VĂN HẢI
Nhạc sĩ Lê Văn Hải sinh ngày 03 tháng 7 năm 1984 tại Phú Yên. Năm 2001 ông tham gia hoạt động tại Đoàn Ca Múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, ông là giáo viên Âm nhạc tai trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên. Ông tốt nghiệp đại học khoa Sáng tác tại Học viện Âm nhạc Huế năm 2014. Năm 2015, ông là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk (Chi hội Âm nhạc).

Nhạc sĩ Lê Văn Hải chuyên biên soạn hòa âm phối khí cho các ca khúc tham gia hội thi ở cấp tỉnh, cấp khu vực và nhiều liên hoan âm nhạc cấp toàn quốc. Hiện nay, bên cạnh công tác giảng dạy, ông còn là chủ nhiệm các câu lạc bộ âm nhạc tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Bài hát Xin chào là một ca khúc ông viết cho học sinh ở tỉnh Đắk Lắk được nhiều người yêu thích.
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